
  ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

    TỈNH BÌNH ĐỊNH        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:           /UBND-TH           Bình Định, ngày      tháng     năm 2021 

V/v báo cáo tình hình thực hiện 

và thanh toán vốn đầu tư công 

tháng 6 kế hoạch năm 2021  

trên địa bàn tỉnh Bình Định  

 

               

 

           Kính gửi: Bộ Tài chính 

  

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính 

về việc quy định chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn 

đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổng hợp, báo cáo như sau: 

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 6 thuộc kế hoạch 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh chi tiết như biểu mẫu số 01a/TTKHN kèm theo 

Công văn này.   

 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính xem xét, 

tổng hợp và chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;           KT. CHỦ TỊCH   

- Vụ Đầu tư – Bộ TC (để báo cáo);                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính, Sở KH&ĐT; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K1, K17.  

 

 

 

                                                                              Nguyễn Tự Công Hoàng      



Thanh toán khối 

lượng hoàn 

thanh

Vốn tạm ứng 

theo chế độ 

chưa thu hồi

Thanh toán khối 

lượng hoàn 

thành

Vốn tạm ứng 

theo chế độ 

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16

TỔNG SỐ    7.654.001,462   930.464,462    6.723.536,000   6.723.536,000    2.357.525,876    236.836,033     158.304,756   78.531,277   2.376.417,045    2.147.743,672   228.673,373     2.952.989,039   313.542,221      2.639.446,818 

* VỐN NSNN (A)+(B) (1)+(2)    7.654.001,462   930.464,462    6.723.536,000   6.723.536,000    2.357.525,876    236.836,033     158.304,756   78.531,277   2.376.417,045    2.147.743,672   228.673,373     2.952.989,039   313.542,221      2.639.446,818 

(1) VỐN TRONG NƯỚC    7.030.273,360   921.421,360   6.108.851,000  6.108.851,000   2.226.140,606    229.363,672    150.832,395  78.531,277  2.376.417,045   2.147.743,672   228.673,373    2.774.137,811  305.887,363     2.468.250,448 

(2) VỐN NƯỚC NGOÀI       623.728,102       9.043,102      614.685,000     614.685,000      131.385,270        7.472,361        7.472,361                 -       123.912,909      123.912,909                   -         178.851,228      7.654,858        171.196,370 

(A) VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG
   5.272.980,479   773.219,479   4.499.760,000  4.499.760,000   1.183.812,956    204.861,185    128.848,076  76.013,109     978.951,771      766.202,107   212.749,664    1.595.704,462  269.051,386     1.326.653,076 

(B) VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG; 

TRONG ĐÓ:
   2.381.020,984   157.244,984   2.223.776,000  2.223.776,000   1.173.712,920      31.974,848      29.456,680    2.518,168  1.141.738,072   1.125.814,363     15.923,709    1.357.284,577    44.490,835     1.312.793,742 

Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực; 

trong đó:
   2.327.707,427   103.931,427    2.223.776,000   2.223.776,000    1.162.015,556      20.277,484       18.151,340     2.126,144   1.141.738,072    1.125.814,363     15.923,709     1.341.161,084     28.367,341      1.312.793,742 

Vốn trong nước    1.705.962,826     96.871,826   1.609.091,000  1.609.091,000   1.031.060,251      13.235,088      11.108,944    2.126,144  1.017.825,163   1.001.901,454     15.923,709    1.162.905,112    21.307,740     1.141.597,372 

Vốn nước ngoài       621.744,601       7.059,601      614.685,000     614.685,000      130.955,305        7.042,396        7.042,396                 -       123.912,909      123.912,909                   -         178.255,971      7.059,601        171.196,370 

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; trong 

đó:
        53.313,557     53.313,557                        -                         -           11.697,364      11.697,364       11.305,340        392,024                       -                          -                      -            16.123,494     16.123,494                          -   

Vốn trong nước         51.330,056     51.330,056                       -                        -          11.267,399      11.267,399      10.875,375       392,024                      -                         -                     -           15.528,237    15.528,237                         -   

Vốn nước ngoài           1.983,501       1.983,501                       -                        -               429,965           429,965           429,965                 -                        -                         -                     -                595,257         595,257                         -   

*

VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ 

THEO QUY ĐỊNH (A.2+B.2)

A
DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

QUẢN LÝ
        37.911,179       5.711,179         32.200,000        32.200,000           3.216,134           447,000            447,000                 -            2.769,134           2.769,134                    -              6.168,989          922,932             5.246,057 

Vốn trong nước         37.911,179       5.711,179         32.200,000        32.200,000           3.216,134           447,000            447,000                 -            2.769,134           2.769,134                    -              6.168,989          922,932             5.246,057 

Vốn nước ngoài, trong đó:

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi

- Theo cơ chế tài chính trong nước

A.1 Vốn NSNN         37.911,179       5.711,179         32.200,000        32.200,000           3.216,134           447,000            447,000                 -            2.769,134           2.769,134                    -              6.168,989          922,932             5.246,057 

Vốn trong nước         37.911,179       5.711,179         32.200,000        32.200,000           3.216,134           447,000            447,000                 -            2.769,134           2.769,134                    -              6.168,989          922,932             5.246,057 

Vốn nước ngoài, trong đó:

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi

- Theo cơ chế tài chính trong nước

1 Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực         37.911,179       5.711,179         32.200,000        32.200,000           3.216,134           447,000            447,000                 -            2.769,134           2.769,134                    -              6.168,989          922,932             5.246,057 

Vốn trong nước         37.911,179       5.711,179         32.200,000        32.200,000           3.216,134           447,000            447,000                 -            2.769,134           2.769,134                    -              6.168,989          922,932             5.246,057 

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ    7.616.090,283   924.753,283    6.691.336,000   6.691.336,000    2.354.309,742    236.389,033     157.857,756   78.531,277   2.373.647,911    2.144.974,538   228.673,373     2.946.820,050   312.619,290      2.634.200,761 

Vốn trong nước    6.992.362,181   915.710,181    6.076.651,000   6.076.651,000    2.222.924,472    228.916,672     150.385,395   78.531,277   2.373.647,911    2.144.974,538   228.673,373     2.767.968,822   304.964,432      2.463.004,391 

Vốn nước ngoài, trong đó:       623.728,102       9.043,102       614.685,000      614.685,000       131.385,270        7.472,361         7.472,361                 -        123.912,909       123.912,909                    -          178.851,228       7.654,858         171.196,370 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi       621.744,601       7.059,601      614.685,000     614.685,000      130.955,305        7.042,396        7.042,396                 -       123.912,909      123.912,909                   -         178.255,971      7.059,601        171.196,370 

- Theo cơ chế tài chính trong nước           1.983,501       1.983,501                       -                        -               429,965           429,965           429,965                 -                        -                         -                     -                595,257         595,257                         -   

B.1 Vốn NSNN    7.616.090,283   924.753,283    6.691.336,000   6.691.336,000    2.354.309,742    236.389,033     157.857,756   78.531,277   2.373.647,911    2.144.974,538   228.673,373     2.946.820,050   312.619,290      2.634.200,761 

Vốn trong nước    6.992.362,181   915.710,181    6.076.651,000   6.076.651,000    2.222.924,472    228.916,672     150.385,395   78.531,277   2.373.647,911    2.144.974,538   228.673,373     2.767.968,822   304.964,432      2.463.004,391 

Vốn nước ngoài, trong đó:       623.728,102       9.043,102       614.685,000      614.685,000       131.385,270        7.472,361         7.472,361                 -        123.912,909       123.912,909                    -          178.851,228       7.654,858         171.196,370 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi       621.744,601       7.059,601      614.685,000     614.685,000      130.955,305        7.042,396        7.042,396                 -       123.912,909      123.912,909                   -         178.255,971      7.059,601        171.196,370 

- Theo cơ chế tài chính trong nước           1.983,501       1.983,501                       -                        -               429,965           429,965           429,965                 -                        -                         -                     -                595,257         595,257                         -   

STT Nội dung

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề
Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 

báo cáo

Tổng số

vốn kế hoạch 

năm trước 

được phép 

kéo dài (nếu 

có)

vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2021 - THÁNG 6

(Kèm theo Công văn số           /UBND-TH ngày        /6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Đơn vị triệu đồng

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch Thủ 

tướng Chính phủ 

giao

Kế hoạch bộ, cơ 

quan trung 

ương/địa 

phương triển 

khai

Tổng sổ

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán 

vốn kế hoạch 

kéo dài

Thanh toán vốn kế 

hoạch năm

Thanh toán vốn kế hoạch năm



Thanh toán khối 

lượng hoàn 

thanh

Vốn tạm ứng 

theo chế độ 

chưa thu hồi

Thanh toán khối 
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Vốn tạm ứng 
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chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16

STT Nội dung

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề
Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 

báo cáo

Tổng số

vốn kế hoạch 

năm trước 

được phép 

kéo dài (nếu 

có)

vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch Thủ 

tướng Chính phủ 

giao

Kế hoạch bộ, cơ 

quan trung 

ương/địa 

phương triển 

khai

Tổng sổ

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán 

vốn kế hoạch 

kéo dài

Thanh toán vốn kế 

hoạch năm

Thanh toán vốn kế hoạch năm

1 Vốn cân đối ngân sách địa phương    5.272.980,479   773.219,479    4.499.760,000   4.499.760,000    1.183.812,956    204.861,185     128.848,076   76.013,109      978.951,771       766.202,107   212.749,664     1.595.704,462   269.051,386      1.326.653,076 

2 Vốn ngân sách trung ương    2.343.109,805   151.533,805    2.191.576,000   2.191.576,000    1.170.496,786      31.527,848       29.009,680     2.518,168   1.394.696,140    1.378.772,431     15.923,709     1.351.115,589     43.567,903      1.307.547,685 

Vốn trong nước    1.719.381,703   142.490,703    1.576.891,000   1.576.891,000    1.039.111,516      24.055,487       21.537,319     2.518,168   1.270.783,231    1.254.859,522     15.923,709     1.172.264,361     35.913,046      1.136.351,315 

Vốn nước ngoài, trong đó.       623.728,102       9.043,102       614.685,000      614.685,000       131.385,270        7.472,361         7.472,361                 -        123.912,909       123.912,909                    -          178.851,228       7.654,858         171.196,370 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi       621.744,601       7.059,601      614.685,000     614.685,000      130.955,305        7.042,396        7.042,396                 -       123.912,909      123.912,909                   -         178.255,971      7.059,601        171.196,370 

- Theo cơ chế tài chính trong nước           1.983,501       1.983,501                       -                        -               429,965           429,965           429,965                 -                        -                         -                     -                595,257         595,257                         -   

2.1 Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực    2.289.796,248     98.220,248    2.191.576,000   2.191.576,000    1.158.799,422      19.830,484       17.704,340     2.126,144   1.394.696,140    1.378.772,431     15.923,709     1.334.992,095     27.444,410      1.307.547,685 

Vốn trong nước    1.668.051,647     91.160,647    1.576.891,000   1.576.891,000    1.027.844,117      12.788,088       10.661,944     2.126,144   1.270.783,231    1.254.859,522     15.923,709     1.156.736,124     20.384,809      1.136.351,315 

Vốn nước ngoài, trong đó       621.744,601       7.059,601       614.685,000      614.685,000       130.955,305        7.042,396         7.042,396                 -        123.912,909       123.912,909                    -          178.255,971       7.059,601         171.196,370 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi       621.744,601       7.059,601      614.685,000     614.685,000      130.955,305        7.042,396        7.042,396                 -       123.912,909      123.912,909                   -         178.255,971      7.059,601        171.196,370 

- Theo cơ chế tài chính trong nước                       -   

2.2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia         53.313,557     53.313,557                        -                         -           11.697,364      11.697,364       11.305,340        392,024                       -                          -                      -            16.123,494     16.123,494                          -   

Vốn trong nước         51.330,056     51.330,056                        -                         -           11.267,399      11.267,399       10.875,375        392,024                       -                          -                      -            15.528,237     15.528,237                          -   

CTMTQG NTM         22.863,161     22.863,161                       -                        -            7.949,346        7.949,346        7.648,790       300,556                      -                         -                     -             9.854,609      9.854,609                         -   

CTMTQG Giảm nghèo         34.130,118     34.130,118                       -                        -            4.905,724        4.905,724        4.807,978         97,746                      -                         -                     -             7.749,901      7.749,901                         -   

 CTMTQG CT 135              200,000          200,000                       -                        -               200,000           200,000           200,000                 -                        -                         -                     -                200,000         200,000                         -   

Vốn nước ngoài, trong đó           1.983,501       1.983,501                        -                         -                429,965           429,965            429,965                 -                         -                          -                      -                 595,257          595,257                          -   

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi                       -   

- Theo cơ chế tài chính trong nước           1.983,501       1.983,501                       -                        -               429,965           429,965           429,965                 -                        -                         -                     -                595,257         595,257                         -   

 CTMTQG CT 135 - VNN           1.983,501       1.983,501                       -                        -               429,965           429,965           429,965                 -                        -                         -                     -                595,257         595,257                         -   
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